
47 - TỈNH QUẢNG NAM
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Điện Bàn và các huyện: Đại Lộc, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1
Vương
Quốc
Thắng

 14/5/1975 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Đại
Thành,
huyện
Yên
Thành,
tỉnh
Nghệ An

Số nhà
D5B-36,
khu D5
dự án
đấu giá
sử dụng
đất
18,6ha,
phường
Phú
Thượng,
quận Tây
Hồ, thành
phố Hà
Nội

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
luật, điện
khí hóa
và tự
động hóa
các xí
nghiệp
công
nghiệp;
Tiến sĩ
chuyên
ngành
kinh tế

Tiến
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
bậc
4/6

Bí thư Chi bộ, Giám
đốc Trung tâm
Chuyển giao tri thức
và Hỗ trợ khởi
nghiệp, Đại học
Quốc gia Hà Nội

Trung
tâm
Chuyển
giao tri
thức và
Hỗ trợ
khởi
nghiệp,
Đại học
Quốc
gia Hà
Nội

 06/02/2013 Không Không

2 Đặng Thị
Bảo Trinh  28/3/1986 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Điện
Nam, thị
xã Điện
Bàn,
tỉnh
Quảng
Nam

Khối phố
Quảng
Lăn A,
phường
Điện Nam
Trung, thị
xã Điện
Bàn, tỉnh
Quảng
Nam

12/12 

Đại học
Sư phạm
giáo dục
mầm non;
Đại học
Luật Kinh
tế

Cử
nhân

Cao
cấp

Tiếng
Anh
C

Bí thư Thị đoàn, Chủ
tịch Hội Liên hiệp
thanh niên Việt Nam
thị xã Điện Bàn, tỉnh
Quảng Nam; Chủ
tịch Hội đồng đội thị
xã Điện Bàn, tỉnh
Quảng Nam

Thị
đoàn
Điện
Bàn,
tỉnh
Quảng
Nam

 02/9/2011 Không

Thị xã
Điện
Bàn
(tỉnh
Quảng
Nam)
nhiệm
kỳ
2016-
2021
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Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Hội An và các huyện: Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Lê Văn
Dũng  20/10/1966 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Quế
Bình,
huyện
Hiệp
Đức,
tỉnh
Quảng
Nam

Khối phố
Mỹ Hiệp,
phường
An Mỹ,
thành
phố Tam
Kỳ, tỉnh
Quảng
Nam

12/12
bổ
túc 

Đại học
chuyên
ngành
kinh tế
nông
nghiệp,
chính trị

Cử
nhân

Cử
nhân

Tiếng
Anh
C

Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy Quảng
Nam

Tỉnh
ủy
Quảng
Nam

 27/10/1987 Không

Huyện
Hiệp
Đức
(tỉnh
Quảng
Nam)
nhiệm
kỳ
1992-
2012;
Tỉnh
Quảng
Nam
nhiệm
kỳ
2011-
2016,
2016-
2021

2 Tạ Văn Hạ  24/01/1970 Nam Việt
Nam Kinh Không

Thị trấn
Bích
Động,
huyện
Việt
Yên,
tỉnh Bắc
Giang

Số 10,
ngõ 149,
đường
Nguyễn
Ngọc
Nại,
phường
Khương
Mai,
quận
Thanh
Xuân,
thành
phố Hà
Nội

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
luật, điện;
Thạc sĩ
chuyên
ngành
quản lý
kinh tế

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh B

Bí thư Chi bộ Văn
hóa, Giáo dục,
Thanh niên, Thiếu
niên và Nhi đồng; Ủy
viên Thường trực Ủy
ban Văn hóa, Giáo
dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi
đồng của Quốc hội

Ủy
ban
Văn
hóa,
Giáo
dục,
Thanh
niên,
Thiếu
niên
và Nhi
đồng
của
Quốc
hội

 18/5/2004 XIV Không
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3
Dương
Văn
Phước

 29/5/1967 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Đại
Thắng,
huyện
Đại Lộc,
tỉnh
Quảng
Nam

Khối phố
Phương
Hòa
Đông,
phường
Hòa
Thuận,
thành
phố Tam
Kỳ, tỉnh
Quảng
Nam

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
kinh tế

Cử
nhân

Cao
cấp

Tiếng
Anh B

Tỉnh ủy viên, Bí thư
Chi bộ, Chánh Văn
phòng Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh Quảng
Nam

Văn
phòng
Đoàn
đại
biểu
Quốc
hội
tỉnh
Quảng
Nam

 03/02/1994 Không Không

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ
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Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Tam Kỳ và các huyện: Núi Thành, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phú Ninh. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Phan Thái
Bình  12/8/1974 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Quế
Xuân 2,
huyện
Quế
Sơn,
tỉnh
Quảng
Nam

Lô 290,
đường
N10, khối
phố Mỹ
Trung,
phường
An Mỹ,
thành
phố Tam
Kỳ, tỉnh
Quảng
Nam

12/12 

Cao đẳng
chuyên
ngành
kiểm sát;
Thạc sĩ
chuyên
ngành
luật

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
B1

Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm
tra Tỉnh ủy; Phó
Trưởng Đoàn đại
biểu Quốc hội tỉnh
Quảng Nam, Ủy viên
Ủy ban Pháp luật của
Quốc hội, Chủ tịch
Hội Hữu nghị Việt
Nam - Hàn Quốc tỉnh
Quảng Nam

Ủy ban
Kiểm
tra Tỉnh
ủy
Quảng
Nam

 10/12/1998 XIV Không
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2 Nguyễn
Đức Hải  29/7/1961 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Tam
Xuân,
huyện
Núi
Thành,
tỉnh
Quảng
Nam

Phòng
704, nhà
khách
Quốc
hội, số 2
Hoàng
Cầu,
phường
Ô Chợ
Dừa,
quận
Đống
Đa,
thành
phố Hà
Nội

10/10 

Đại học
chuyên
ngành tài
chính;
Thạc sĩ
chuyên
ngành tài
chính -
tín dụng

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
C,
IELTS
5.0,
tiếng
Nga B

Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương
Đảng, Ủy viên Đảng
đoàn Quốc hội, Phó
Chủ tịch Quốc hội,
Chủ nhiệm Ủy ban
Tài chính, Ngân sách
của Quốc hội; Ủy
viên Hội đồng bầu cử
quốc gia; Chủ tịch
Nhóm Nghị sĩ hữu
nghị Việt - Anh

Ủy ban
Thường
vụ
Quốc
hội; Ủy
ban Tài
chính,
Ngân
sách
của
Quốc
hội

 08/4/1984 XIII,
XIV

Huyện
Núi
Thành
(tỉnh
Quảng
Nam)
từ
1986-
1988
và
1991-
1995;
tỉnh
Quảng
Nam -
Đà
Nẵng
1991-
1997;
tỉnh
Quảng
Nam
1997-
2010

TT Họ và
tên

Ngày
tháng

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ
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